CHƯƠNG IV : TỪ TRƯỜNG

Bài 15 : TỪ TRƯỜNG
I. Nam châm :(TỰ HỌC)
1) Vật liệu để làm nam châm :
Thường là các chất hoặc hợp chất của : sắt , niken , côban , mangan , gađôlium , disrôsium.
2) Đặc điểm của nam châm :
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- Trên nam châm có những miền hút sắt vụn mạnh nhất, đó là các cực của nam châm. Mỗi nam châm đều có hai cực được đặt tên là cực Nam và cực Bắc.
- Một kim nam châm có thể quay tự do quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của kim nam châm thì nó luôn nằm theo hướng Nam – Bắc.
- Giữa các nam châm có lực tương tác với nhau. Hai cực cùng tên sẽ đẩy nhau và hai cực khác tên sẽ hút nhau. Lực tương tác đó gọi là lực từ và các nam châm luôn có từ tính.
II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện :
1) Các thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có từ tính :( THÍ NGHIỆM ẢO)
- Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.
- Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.
- Hai dòng điện có thể tương tác với nhau (Khi hai dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau và khi hai dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau).
2) Kết luận :
Giữa hai dây dẫn có dòng điện, giữa hai nam châm, giữa một dòng điện và một nam châm đều có lực tương tác. Những lực tương tác đó gọi là lực từ. Dòng điện và nam châm đều có từ tính.
III. Từ trường :(TỰ HỌC)
1) Định nghĩa từ trường :
Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong đó.
2) Quy ước :
Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
IV. Đường sức từ :
1) Định nghĩa đường sức từ :


Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
2) Các ví dụ về đường sức từ :
a. Ví dụ 1 : Từ trường của dòng điện thẳng rất dài. (Hình vẽ)
- Hình dạng : Là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện.[image: ]

- Chiều được xác định bởi quy tắc nắm tay phải : Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của đường sức từ.
b. Ví dụ 2 : Từ trường của dòng điện tròn.(Hình vẽ)
- Hình dạng : Là những đường cong và tại tâm O là đường thẳng.[image: ]

- Chiều : tuân theo quy tắc “ Vào Nam, ra Bắc”. Mặt Nam khi dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ. Mặt bắc khi dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ. 
3) Các tính chất của đường sức từ :
- Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.
- Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
- Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).
- Chỗ từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

Bài 16 : LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ
I. Lực từ :
[bookmark: _GoBack]1) Từ trường đều :(TỰ HỌC)



- Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. 
- Các đường sức từ là những đường song song, cùng chiều và cách đều nhau.




[image: h 27]2) Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện :
- Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào từ trường và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.


- Chiều của lực từ tuân theo quy tắc bàn tay trái : Đặt bàn tay trái duỗi thẳng sao cho  hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều của dòng điện. Khi đó ngón cái choãi ra chỉ chiều của . 
II. Cảm ứng từ :


1) Định nghĩa cảm ứng từ : 

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với  đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó. B = 
2) Đơn vị của cảm ứng từ : Tesla (T)


3) Vectơ cảm ứng từ :

Vectơ cảm ứng từ  tại một điểm có :
- Hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

- Độ lớn : B = 





M1
M2





4) Biểu thức tổng quát của lực từ  theo  :







Lực từ có điểm đặt tại trung điểm M1M2, có phương vuông góc vớivà , có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái và có độ lớn :




Trong đó  là góc hợp bởi  và
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